
Khoa:

STT MSSV Lớp Kết quả Ghi chú

1 CD91806153 Lâm Kim Châu C18_TK01 Đạt

2 CD91801433 Huỳnh Lệ Hoa C18_TK01 Đạt

3 CD91800896 Phạm Huỳnh Gia Lâm C18_TK01 Đạt

4 CD91804165 Lê Duy Thanh C18_TK01 Không đạt Không làm bài

5 CD91801278 Nguyễn Duy Thanh C18_TK01 Đạt

6 DH91800903 Nguyễn Trường An D18_TK01 Đạt

7 DH91803832 Bùi Thị Loan Anh D18_TK01 Đạt

8 DH91802829 Phạm Tuấn Anh D18_TK01 Đạt

9 DH91803466 Nguyễn Xuân Bão D18_TK01 Đạt

10 DH91804319 Nguyễn Thanh Bình D18_TK01 Đạt

11 DH91802985 Lê Hồng Cường D18_TK01 Đạt

12 DH91804394 Phạm Ngọc Diệu D18_TK01 Đạt

13 DH91800897 Nguyễn Phương Duy D18_TK01 Đạt

14 DH91803390 Nguyễn Thảo Duyên D18_TK01 Đạt

15 DH91806421 Huỳnh Ngọc Đạt D18_TK01 Đạt

16 DH91803690 Lê Huỳnh Thành Đạt D18_TK01 Đạt

17 DH91804529 Nguyễn Thành Đạt D18_TK01 Đạt

18 DH91804667 Nguyễn Ngọc Hạnh D18_TK01 Đạt

19 DH91800750 Diệp Gia Hân D18_TK01 Đạt

20 DH91804575 Lưu Thanh Hân D18_TK01 Đạt

21 DH91801313 Phạm Lê Gia Hân D18_TK01 Đạt

22 DH91802529 Nguyễn Thúy Hiền D18_TK01 Không đạt Không làm bài

23 DH91800837 Trần Quốc Hoàn D18_TK01 Đạt

24 DH91804704 Trần Minh Hoàng D18_TK01 Đạt

25 DH91804734 Trần Đức Anh Hùng D18_TK01 Đạt
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STT MSSV Lớp Kết quả Ghi chúHọ và tên

26 DH91801303 Diệp Diễn Huy D18_TK01 Đạt

27 DH91802748 Đào Thái Huy D18_TK01 Đạt

28 DH91804757 Nguyễn Kim Huy D18_TK01 Đạt

29 DH91804780 Đồng Nhật Huyền D18_TK01 Đạt

30 DH91800689 Nguyễn Trần Điền Hy D18_TK01 Đạt

31 DH91800713 Trần Mộng Kha D18_TK01 Đạt

32 DH91806277 Trần Quốc Khải D18_TK01 Đạt

33 DH91804843 Khiếu Phương Khanh D18_TK01 Đạt

34 DH91802451 Phạm Duy Khánh D18_TK01 Đạt

35 DH91804917 Phương Tuấn Kiệt D18_TK01 Đạt

36 DH91804975 Lê Thúy Linh D18_TK01 Đạt

37 DH91805003 Đinh Hoàng Lĩnh D18_TK01 Đạt

38 DH91801139 Tan Vịnh Long D18_TK01 Đạt

39 DH91803664 Trần Quốc Long D18_TK01 Đạt

40 DH91804956 Lưu Văn Lợi D18_TK01 Đạt

41 DH91804184 Trần Tuấn Lợi D18_TK01 Đạt

42 DH91801091 Lưu Thị Lý D18_TK01 Đạt

43 DH91801667 Nguyễn Tống Xuân Mãi D18_TK01 Đạt

44 DH91802930 Bành Kiến Minh D18_TK01 Đạt

45 DH91801753 Phan Nhật Nam D18_TK01 Đạt

46 DH91802719 Nguyễn Huỳnh Nga D18_TK01 Đạt

47 DH91800194 Huỳnh Bảo Nghi D18_TK01 Đạt

48 DH91801212 Nguyễn Thị Ngoan D18_TK01 Đạt

49 DH91700341 Phạm Minh Ngọc D18_TK01 Không đạt Không làm bài

50 DH91801055 Trần Hạnh Nguyên D18_TK01 Đạt

51 DH91801170 Nguyễn Thanh Nhã D18_TK01 Đạt

52 DH91800351 Nguyễn Ngọc Yến Nhi D18_TK01 Đạt

53 DH91701818 Dương Quỳnh Như D18_TK01 Không đạt Không làm bài

54 DH91803834 Hà Kiều Oanh D18_TK01 Đạt

55 DH91801918 Chung Tiến Phát D18_TK01 Đạt

56 DH91800110 Hoàng Phong D18_TK01 Đạt



STT MSSV Lớp Kết quả Ghi chúHọ và tên

57 DH91803918 Phạm Nguyễn Huy Phúc D18_TK01 Đạt

58 DH91800490 Đỗ Thị Mỹ Phương D18_TK01 Đạt

59 DH91803856 Nguyễn Văn Quân D18_TK01 Đạt

60 DH91801505 Lê Nguyễn Quốc Quy D18_TK01 Không đạt Không làm bài

61 DH91805484 Nguyễn Thị Hồng Son D18_TK01 Đạt

62 DH91800387 Đinh Thái Tài D18_TK01 Đạt

63 DH91800477 Nguyễn Thành Tâm D18_TK01 Đạt

64 DH91802524 Nguyễn Hoàng Minh Tân D18_TK01 Không đạt Không làm bài

65 DH91803827 Huỳnh Thái Thạch D18_TK01 Đạt

66 DH91803453 Trần Ngọc Phương Thanh D18_TK01 Không đạt Không làm bài

67 DH91805557 Nguyễn Kim Ngọc Thành D18_TK01 Đạt

68 DH91803235 Trần Trung Thành D18_TK01 Đạt

69 DH91805645 Phạm Hồ Phương Thảo D18_TK01 Đạt

70 DH91709014 Lê Anh Đức Thiện D18_TK01 Không đạt Không làm bài

71 DH91800134 Lê Thị Thìn D18_TK01 Đạt

72 DH91805657 Lê Trí Thông D18_TK01 Đạt

73 DH91805678 Nguyễn Thanh Thuận D18_TK01 Đạt

74 DH91805684 Đào Nguyễn Xuân Thùy D18_TK01 Đạt

75 DH91701390 Lê Vĩnh Tín D18_TK01 Đạt

76 DH91803001 Lê Ngọc Trân D18_TK01 Đạt

77 DH91800239 Nguyễn Phát Triển D18_TK01 Đạt

78 DH91800654 Nguyễn Long Triều D18_TK01 Đạt

79 DH91800919 Nguyễn Thị Thanh Trúc D18_TK01 Đạt

80 DH91805959 Nguyễn Mạnh Tùng D18_TK01 Không đạt Không làm bài

81 DH91805974 Nguyễn Thị Vi Tuyền D18_TK01 Đạt

82 DH91800116 Lương Hàn Uyên D18_TK01 Đạt

83 DH91805990 Nguyễn Ngọc Phương Uyên D18_TK01 Đạt

84 DH91802059 Quách Phú Vinh D18_TK01 Đạt
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85 DH91806090 Lê Tường Vy D18_TK01 Đạt

86 DH91806105 Hồ Thị Mai Xuân D18_TK01 Không đạt Không làm bài

87 DH91806106 Nguyễn Thị Mỹ Xuân D18_TK01 Đạt
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